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Đề 1.
A. Phần Trắc nghiệm.
Mã 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.A
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	D
	A



Mã 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.A
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	C
	C



Mã 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.A
	C
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	B
	A



Mã 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.A
	A
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	A



B. Phần Tự luận.
Học sinh phải trả lời được một số ý cơ bản sau:
	STT
	GỢI Ý TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1
	a. Nguyên nhân:
- Sự khủng hoảng suy yếu của triều Lê sơ.
- Sự hình thành của các thế lực phong kiến cát cứ ở địa phương.
- Nhà Mạc nắm quyền và sự hình thành thế lực nhà Nguyễn ở mạn Nam (Nguyễn Hoàng).
- Chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến: chiến tranh Nam – Bắc triều (1545 – 1592), chiến tranh Trịnh – Nguyễn (1627 – 1672).
 Đất nước chia cắt, loạn lạc.

b. Ảnh hưởng:
- Đất nước chia cắt.
- Chiến tranh liên miên kéo dài.
- CT – KT - XH đất nước chậm phát triển.
- Tâm lý chia rẽ vùng miền ảnh hưởng đến quá trình thống nhất.
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	Câu 2
	
* Vai trò:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Lê – Trịnh:
+ 1774 – 1783: lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
+ 1786 – 1788: lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh.
- Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ (phá bỏ phòng tuyến sông Gianh – Lũy Thầy).
- Chiến thắng chống quân xâm lược Xiêm (1785), Thanh (1789) hoàn thành nhiệm vụ giải phóng bảo vệ độc lập dân tộc.
- Xây dựng một vương triều mới tiến bộ.
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